
NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN 

Luyện từ và câu Tuần: 23 

TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU 

HỎI NHƯ THẾ NÀO? 
 

* Các em có biết không, trong thế giới động vật có muôn vàn con thú và chúng có đặc 
điểm riêng của từng con đấy, thú thì có thú nguy hiểm và thú không nguy hiểm. 

* Dưới đây là các loài thú có ở xung quanh cuộc sống của chúng ta, các em hãy quan 

sát kĩ từng con, dựa vào những hiểu biết của mình và thực hành các bài tập bên dưới cho 

đúng nhé. 

Bài 1: Bằng sự hiểu biết của mình em hãy ghi tên con vật xuống dưới mỗi tranh và xếp 

tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp trong bảng nhé! 

(hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, 

hươu) 
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Thú dữ, nguy hiểm Thú không nguy hiểm 

M: Hổ M: Thỏ 
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 Các em thân mến! Mỗi loài động vật đều mang lại lợi ích cho cuộc sống chúng 

ta, vì vậy các em nhớ bảo vệ các loài động vật (không giết hại, săn bắt chúng…). Và 

nhớ tránh xa các loài động vật là thú dữ, nguy hiểm đặc biệt là khi đi tham quan các sở 

thú. 

 
Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, hãy trả lời những câu hỏi sau:  

(Chú ý: Khi trả lời câu hỏi các em chú ý đầu câu phải viết hoa, cuối câu có dấu chấm. 

Cụm từ trả lời cho câu hỏi như thế nào là từ chỉ đặc điểm hoạt động của con vật.) 

a) Thỏ chạy như thế nào?  Ví dụ: Thỏ chạy rất nhanh. 

b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào? 

……………………………………………………………………………………………….. 

c) Gấu đi như thế nào? 

……………………………………………………………………………………………….. 

d) Voi kéo gỗ như thế nào? 

……………………………………………………………………………………………….. 

Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây: 

Em hãy trả lời các câu hỏi sau trước khi làm bài: 

- Từ được in đậm là từ chỉ về cái gì? (từ chỉ sự vật, hoạt động hay đặc điểm,…) 



 

Ghi nhớ: 

- Mẫu câu Như thế nào thường nói về đặc điểm hoạt động của một sự vật nào đó. 

- Để nhận biết và đặt câu hỏi liên quan đến mẫu câu Như thế nào các em chú ý cách 

xác định mẫu câu: Sự vật + hoạt động + đặc điểm. 

Ví dụ: Con trâu cày rất khỏe. Nói về đặc điểm hoạt động (cày) của con 

trâu.   

- Trước cụm từ được in đậm có từ chỉ hoạt động không? 

- Em dùng cụm từ gì để thay cho bộ phận được in đậm? 

- Khi đặt câu hỏi thì đầu câu các em viết hoa và cuối câu có dấu chấm hỏi nhé! 

a) Trâu cày rất khỏe. 

VD: Trâu cày như thế nào? 

b) Ngựa phi nhanh như bay. 

………………………………………………………………………………………………. 

c) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ dãi. 

……………………………………………………………………………………………….. 

d) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười khành khạch. 
 

……………………………………………………………………………………………….. 



 ĐÁP ÁN DÀNH CHO PH 

Bài 1 
 

Thú dữ, nguy hiểm Thú không nguy hiểm 

M: Hổ M: Thỏ 

hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư thỏ, ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, 

tử, bò rừng, tê giác. cáo, hươu. 

 
 

Bài 2 

a) Thỏ chạy rất nhanh. 

b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt. 

c) Gấu đi lặc lè. 
d) Voi kéo gỗ rất khỏe. 

 

Bài 3 

a) Ngựa phi như thế nào? 

b) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm như thế nào? 
c) Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu cười như thế nào?



 


